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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 QUẬN HOÀN KIẾM  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

B¶n ¸n sè: 175/2017/HSST 
Ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2017 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ néi 

 
            

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Anh Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Đào Phương Mai và Bà Phan Thị Nga 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Tô Việt Anh  - Thư ký Toà án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm: Bà Lưu Thị Vinh, Kiểm 

sát viên 

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 145     

/2017/HSST ngày 5 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Vũ Đức T; Sinh năm: 1973 ; ĐKNKTT: ngõ T, quận Đ, thành phố 

Hà Nội; Chỗ ở: ngõ T, quận Đ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Văn Hoá: 

10/12; Con ông: Vũ Đức T; Con bà: Trần Thị V; Vợ: Vũ Thị H; Có 02 con, lớn sinh 

năm: 1996, nhỏ sinh năm 2005. Danh chỉ bản số 000000460 lập ngày 19/11/2016 tại 

Công an quận Hoàn Kiếm. Tiền sự : Không ; 

Tiền án : 

Ngày 21/6/2012, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 36 tháng tù về tội 

Tàng trữ trái phép chất ma túy, thời hạn tù tính từ ngày 21/3/2012 (AS : 152/HSST), 

ra trại 30/4/2014, (chưa được xóa án tích). 

Ngày 24/3/2015, Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 24 tháng tù về tội 

Tàng trữ trái phép chất ma túy, phạm tội 11/11/2014, (AS :74/HSST), ra trại 

12/11/2016, trọng lượng ma túy 0,810 gam Methamphetamine (chưa được xóa án 

tích). 

Nhân thân : Ngày 20/01/2012, công an phường Lê Đại Hành xử phạt hành 

chính về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy (QĐXPHC số 1672/ 07.2.2012) - 

ngoài thời hiệu 

Tạm giữ ngày 19/11/2016 , tạm giam ngày 28/11/2016. Hiện đang tạm giam. 

Có mặt. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  
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1. Chị Vũ Tố O - Sinh năm: 1996, HKTT: phố L, phường C, quận H, 

thành phố Hà Nội. Nơi ở: ngõ P, phường T, quận H, thành phố Hà Nội. Có mặt 

2. Anh Hoàng Triệu Q, sinh năm 1971. Trú tại: ngõ Q, phường K, quận Đ, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

NhËn thÊy 

    BÞ c¸o Vũ Đức T bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ 

Néi truy tè vÒ hµnh vi phạm téi nh­ sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/11/2016, tổ công tác Công an phường L tiến 

hành kiểm tra nhân khẩu tại tầng 3 nhà phố V, phường L, quận H, thành phố Hà 

Nội, phát hiện Vũ Đức T, Lê Thị H (Sinh năm: 1978, HKTT: Phường M, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Phùng Tuyết N (Sinh năm: 1984, HKTT: tập thể T, phường 

L, quận M, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thu H (Sinh năm: 1978, HKTT: phố G, 

phường C, quận Đ, thành phố Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, T đang ngồi thổi 

coóng ở góc phòng, H ngồi ăn cơm, N và H đang ngồi ở bàn gỗ. Trên mặt bàn gỗ 

trước mặt các đối tượng có 02 bình coóng bằng thủy tinh, 01 bật lửa khò màu đỏ, 01 

túi nilon kích thước 3 x 4 cm bên trong chứa tinh thể màu trắng. Quá trình kiểm tra, 

đối tượng T tự nguyện giao nộp cho tổ công tác 21 túi nilon bên trong chứa tinh thể 

màu trắng. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện ở khe tủ kệ ti vi có 02 cân tiểu ly, trong ngăn 

kéo tủ có 10 coóng thủy tinh, 03 túi nilon. Kiểm tra dưới sàn nhà có 01 chiếc khẩu 

trang màu đỏ bên trong có 01 túi nilon màu trắng. Trong lúc tổ công tác đang kiểm 

tra có Hoàng Triệu Q (Sinh năm: 1971, HKTT: ngõ T, phường K, quận Đ, thành phố 

Hà Nội) đến nhà T nên tổ công tác đã đưa các đối tượng T, H, H N, Q cùng tang vật 

về trụ sở công an phường giải quyết.   

Thu giữ của T gồm: 21 gói ni lon kích thước 1 x 15 cm bên trong chứa tinh 

thể màu trắng;  01 túi nilon kích thước 3 x 4 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng; 

01 khẩu trang màu đỏ bên trong có 01 gói giấy vỏ thuốc lá Thăng Long kích thước 2 

x3 cm trong túi nilon kích thước 5 x 4 cm có chứa chất bột màu trắng; 02 cân tiểu ly 

màu đen bạc; 02 bình coóng bằng thủy tinh; 10 cái coóng bằng thủy tinh; 01 bật lửa 

khò màu đỏ; 03 túi nilon kích thước 5 x 8 cm bên trong chứa các túi ni lon số lượng 

100 túi noilon nhỏ kích thước 1 x 1,5 cm; 01 điện thoại Iphone 7 plus màu vàng; 01 

xe mô tô nhãn hiệu Liberty màu xanh tím than, BKS: 30 M9 – 9696. 

Thu giữ của H gồm:  01 điện thoại Oppo 1201 màu xanh đen kèm theo sim; 

01 điện thoại Iphone 5 S kèm theo sim. 

Thu giữ của Lê Thị H: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 130 màu đỏ kèm 02 

sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A 51 w kèm theo sim, màu trắng. 

Thu giữ của Phùng Tuyết N 01 xe mô tô SH màu đỏ BKS: 29 E1 - 686.07. 

Thu giữ của Hoàng Triệu Q:  01 điện thoại Oppo màu trắng kèm 02 sim; 01 

xe máy nhãn hiệu Honda SH mode, BKS 29E -04753. 

Tại bản kết luận giám định số 953/KLGĐ- PC54 ngày 15/2/2017  của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:  

Tang vật thu giữ của Vũ Đức T:  
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+ Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Methamphetamine  

trọng lượng 0,682gam; 

+ Tinh thể màu trắng bên trong 21 túi nilon đều là ma túy loại 

Methamphetamine, tổng trọng lượng 6,204 gam; 

 + 02 cân điện tử đều có dính ma túy loại Methamphetamine.  

Tang vật thu giữ tại sàn nhà tầng 3 nhà phố V, phường L, quận H, thành phố 

Hà Nội: 

Chất bột màu trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Heroin, trọng lượng: 

1,003 gam. 

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Đức T khai: Khoảng 17 giờ ngày 14/11/2016, T đi 

ra khu vực gầm cầu L, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội tìm mua ma túy nhằm 

mục đích bán kiếm lời. Tại đây,T gặp và mua của một nam thanh niên không quen 

biết 4.000.000 đồng ma túy đựng trong túi nilon màu trắng. T mang về nhà chia nhỏ 

được 22 gói và cất giấu vào trong tủ quần áo. T dự định sẽ bán 300.000 đồng/ 01 túi. 

Nếu trót lọt sẽ lãi 2.300.000 đồng số ma túy trên. Sáng ngày 18/11/2016, T lấy 01 

gói  trong số 22 gói trên cùng bật lửa khò, bình sử dụng để trên mặt bàn để sử dụng 

thử xem hàng thật hay giả. Sau đó, T đi có việc và để nguyên bình trên bàn. Khoảng 

19 giờ ngày 18/11/2016, T cùng H đi chơi về thì gặp H và N đang ở trước cửa ngõ 

nhà T. T mời H, N lên nhà. Khi mọi người lên phòng, H đi thổi cơm, T ngồi ở trong 

thổi coóng, N, H ngồi ở ngoài chơi và sử dụng ma túy. Khoảng 19 giờ 30 phút, công 

an đến kiểm tra phát hiện bắt giữ. T khai 01 chiếc khẩu trang màu đỏ bên trong có 

gói giấy vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng bên trong kích thước 4 x5 

cm chứa chất bột màu trắng là của H. 02 cân tiểu ly màu đen bạc dùng để chia ma 

túy, 02 bình coóng bằng thủy tinh, 10 cái coóng bằng thủy tinh, 01 bật lửa khò màu 

đỏ là dụng cụ sử dụng ma túy; 03 túi nilon kích thước 5 x 8 cm bên trong chứa các 

túi ni lon số lượng 100 túi noilon nhỏ kích thước 1 x 1,5 cm, T mua về để chia ma 

túy. Chiếc xe mô tô nhãn hiệu  Liberty màu xanh tím than, BKS: 30 M9 – 9696 và 

chiếc điện thoại Iphone 7 là của Vũ Tố O (Con gái T) cho T mượn xe để đi lại và 

cho T chiếc điện thoại dùng liên lạc. Việc T mua bán ma túy, H có ở cùng T nhưng 

H không biết T bán ma túy. 

Nguyễn Thu H, Phùng Tuyết N khai không biết T bán ma túy, khoảng 18 giờ 

ngày 18/11/2016, H, N, H có sử dụng ma túy của T nhưng không phải trả tiền. Sau 

đó H đi nấu cơm, N, H tiếp tục sử dụng ma túy. N và H đều nhìn thấy trên miệng túi 

xách của H có khẩu trang màu đỏ nhưng cả hai không xác định được có gói ma túy 

trong khẩu trang hay không. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định H có hành vi 

đồng phạm với T nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối H và N mà ra quyết 

định xử phạt hành chính đối với H, N về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 

trả lại cho Nguyễn Thu H 01 chiếc điện thoại Oppo 1201 màu xanh và 01 điện thoại 

Iphone 5 màu đen, H khai sử dụng vào việc liên lạc cá nhân. 

Lê Thị H khai: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/11/2016, H đang đi bộ ở khu 

vực C - quận M thì gặp N. H nhờ N chở đến nhà T. Khi đến nơi gặp T và H ở cổng. 

T mời H và N lên nhà. H thấy trên bàn có coóng và một túi ma túy đá. T mời H và N 

sử dụng ma túy. H đồng ý và cùng N sử dụng ma túy, còn T ngồi thổi coóng. Mục 
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đích H đến nhà T để sử dụng ma túy vì biết T sử dụng ma túy đá. Việc H sử dụng 

ma túy tại nhà T, H không phải trả tiền. Chiếc khẩu trang thu giữ bên trong có ma 

túy H khai không biết của ai. H thừa nhận chiếc điện thoại thu giữ có các nội dung 

tin nhắn liên quan đến việc mua bán ma túy, nhưng H chưa mua của ai và cũng chưa 

bán cho ai. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ vững chắc xác định H có hành vi Mua 

bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy nên ngày 12/6/2017, Cơ quan điều tra đã tách rút 

tài liệu liên quan đến hành vi của H cũng như chiếc điện thoại, 1,003 gam Heroin 

trong chiếc khẩu trang thu giữ ở nhà T. Do H là đối tượng nghiện ma túy và không 

nơi ở nhất định nên ngày 11/01/2017, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo 

quyết định số 01/2017/QĐ - XLHC - CNBB  ngày 11/01/2017. 

Hoàng Triệu Q khai: Khoảng 19 giờ ngày 18/11/2016, Q đến nhà T để mua 

ma túy để sử dụng nhưng chưa kịp mua thì bị phát hiện. Ngoài ra trước đó ngày 

14/11/2017, Q đã mua của T 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng để xử dụng. Xét 

thấy tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Q nên Cơ quan điều tra 

không có hình thức xử lý. Chiếc điện thoại Q dùng liên lạc cá nhân và liên lạc mua 

ma túy của T. 

Việc Q khai trước đó vào ngày 14/11/2016, Q đã mua ma túy của T 01 lần. 

Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh với T nhưng T không thừa nhận bán ma túy 

cho Q. Tiến hành rút list điện thoại để xác định việc Q liên lạc với T nhưng không 

thể hiện có cuộc gọi nào giữa hai thuê bao. Tài liệu điều tra ngoài lời khai của Q 

không có tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ kết luận T có hành vi mua bán ma 

túy nhiều lần. 

 Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH mode BKS: 29E2 - 047.53 thu giữ 

của Hoàng Triệu Q. Qua xác minh, xác định là của chị Nghiêm Thu H - vợ của Q 

(Sinh năm: 1972, trú tại: Ngõ Q, phường T, quận Đ, thành phố Hà Nội). Chị H cho 

Q mượn nhưng không biết Q sử dụng đi mua ma túy. Xét không liên quan đến vụ án 

nên ngày 12/1/2017, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe trên cho chị H. Chị H đã 

nhận lại xe và không có ý kiến gì. 

 Về chiếc xe máy Honda SH màu đỏ, BKS: 29E - 68607 thu giữ của Phùng 

Tuyết N. Quá trình điều tra, xác minh xác định là của bà Nguyễn Thị N - mẹ của N 

(Sinh năm: 1949, trú tại: tập thể T, quận M, thành phố Hà Nội). Bà N cho N mượn 

nhưng không biết N đi sử dụng ma túy. Xét không liên quan đến vụ án nên ngày 

12/1/2017, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà N. Bà N đã nhận lại xe và không có ý 

kiến gì. 

 Về chiếc xe máy nhãn hiệu Piagio BKS: 30M -9696 thu giữ của Vũ Đức T. 

Quá trình điều tra, xác minh xác định là của chị Vũ Tố O - con gái T (Sinh năm: 

1996, HKTT: phố L, phường C, quận H, thành phố Hà Nội). Chị O cho T mượn để 

sử dụng và không biết T mua bán ma túy. 

 Tại bản cáo trạng số 151 /CT-VKS ngày 3/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm đã truy tố Vũ Đức T về tội " Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

qui định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự.  
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Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

xử phạt bị cáo Vũ Đức T 42 đến 48 tháng tù về tội" Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo qui định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. Về vật chứng: Trả chị O xe máy và điện thoại Iphone; tịch thu 

sung công điện thoại OPPO; tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác. 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Chị O đề nghị được xin lại xe máy và điện thoại Iphone. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn 

cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

XÐt thÊy 

XÐt khai nhận cña bÞ c¸o t¹i phiªn tßa phï hîp lêi khai tại cơ quan điều tra, phù 

hợp với lời khai của những ng­êi lµm chøng, biªn b¶n bắt người phạm tội quả tang, 

vËt chøng, kÕt luËn gi¸m ®Þnh cïng c¸c tµi liÖu chøng cø kh¸c mµ c¬ quan ®iÒu tra ®· 

thu thËp ®­îc trong hå s¬ vô ¸n. Tõ ®ã cã ®ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn:  Khoảng 19 giờ 30 

phút ngày 18/11/2016, Vũ Đức T đã có hành vi cất giữ bất hợp pháp 6,886 gam 

Methamphetamine nhằm mục đích bán kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện 

bắt giữ tại tầng 3 nhà phố V, phường L, quận H, thành phố Hà Nội 

Hành vi của bị cáo đã ph¹m vµo tội “Mua trái phép chất ma túy” theo khoản 1 

Điều 194 Bộ luật hình sự. C¸o tr¹ng cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm 

truy tố bÞ c¸o vÒ tội danh và điều luật như trên lµ cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc 

quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất ma tuý, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. 

Tệ nạn ma tuý đã và đang phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, huỷ hoại sức khoẻ, 

nhân cách con người và còn là nguyên nhân gây ra tội phạm . Bị cáo nhận thức được 

tác hại của ma túy, đã có 2 tiền án về tội ma túy trong đó tiền án thứ nhất là tình tiết 

định tội của tiền án thứ hai nên phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm và nhân 

thân cũng có 01 tiền sự ( đã xóa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng vì 

hám lời mà phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần phải có mức hình phạt 

nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên tại 

cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo là tình tiết để xem xÐt 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

 Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

 Đối với các đối tượng khác không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo, cơ 

quan điều tra đã xử lý theo quy định của pháp luật nên Tòa không xem xét. 

Chất bột màu trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Heroin, trọng lượng: 

1,003 gam, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu xử lý sau nên Tòa không xét. 

 Về vật chứng:  
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- Chiếc xe máy và điện thoại Iphone7 Plus là của chị Vũ Tố O cho T mượn, 

không liên quan đến sự việc phạm tội nên trả chị O 

- Chiếc điện thoại OPPO thu giữ của Q, Q khai dung để trao đổi mua ma túy 

nên tịch thu sung công. 

- Số ma túy là vật cấm lưu hành và các tang vật khác không có giá trị  nên 

tịch thu tiêu hủy. 

BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh. 

V× c¸c lÏ trªn,   

QuyÕt ®Þnh 

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Đức T phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 điều 

48 ( tái phạm); Điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Đức T 42 ( bốn mươi hai) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 19 th¸ng 11 n¨m 2016. 

3. C¨n cø Điều 41 Bộ luật hình sự, §iÒu 76 cña Bé luËt tè tông h×nh sù:  

- Trả cho chị Vũ Tố O chiếc xe máy Liberty màu xanh tím than có  BKS 

30M9-9696, số khung 710000028238, số máy 548590 và 01 điện thoại 

Iphone7 Plus màu vàng.  

- Tịch thu sung công chiếc điện thoại OPPO màu trắng. 

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 phong bì đã niêm phong có chữ ký của bị cáo đựng 02 cân tiểu ly. 

+ 01 phong bì đã niêm phong có chữ ký của bị cáo đựng  6,886 gam 

Methamphetamine trong 22 túi nilon. 

+ 02 bình coong thủy tinh; 10 coong thủy tinh; 01 bật lửa khò; 103 túi 

nilon 

+ 02 sim điện thoại 

(Tình trạng như biên bản bàn giao vật chứng ngày 19/7/2017 giữa Công an và 

Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm)  

4. ¸p dông §iÒu 99 Bé luËt tè tông h×nh sù; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toµ ¸n, buéc 

bÞ c¸o Vũ Đức T ph¶i nép 200.000 ®ång ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm. 

5. ¸p dông §iÒu 231, 234 Bé luËt tè tông h×nh sù:  Bị cáo có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên tòa quyền kháng cáo về phần liên quan đến quyền lợi của mình 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa quyền kháng cáo về phần liên quan đến quyền lợi của mình trong 

hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  
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